	
	



CHUYÊN ĐỀ 2. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN – QUAN HỆ SONG SONG
BÀI 3. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG
Mục tiêu
· Kiến thức

· Nhận biết được đường thẳng song song với mặt phẳng.
· Nắm được phương pháp chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng.
· Kĩ năng

· Thành thạo các kỹ năng chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng. 

I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM

	Vị trí tương đối của đường thẳng với mặt phẳng trong không gian

Đường thẳng d song song với mặt phẳng 
[image: image358.png]


 khi chúng không có điểm chung.

Đường thẳng d cắt mặt phẳng 
[image: image2.wmf](

)

a

 khi chúng có một điểm chung duy nhất.

Đường thẳng d được chứa trong mặt phẳng 
[image: image3.wmf](

)

a

 khi đường thẳng d và mặt phẳng 
[image: image4.wmf](

)

a

 có hai điểm chung trở lên.

Tính chất

a) Nếu đường thẳng d không nằm trong mặt phẳng 
[image: image5.wmf](

)

a

 thì d song song với 
[image: image6.wmf](

)

a

. Khi và chỉ khi d song song với đường thẳng 
[image: image7.wmf]d

¢

 nằm trong 
[image: image8.wmf](

)

a

. 
b) Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng 
[image: image9.wmf](

)

a

.  Nếu mặt phẳng 
[image: image10.wmf](

)

b

 chứa a và cắt 
[image: image11.wmf](

)

a

 theo giao tuyến b thì b song song với a.

c) Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng (nếu có) cũng song song với đường thẳng đó.
d) Cho hai đường thẳng chéo nhau. Có duy nhất một mặt phẳng chứa đường này và song song với đường thẳng kia.
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SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA
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II. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1: Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng
	· Phương pháp giải

Chứng minh đường thẳng d không nằm trên mặt phẳng 
[image: image20.wmf](

)

a

 và song song với đường thẳng 
[image: image21.wmf]d

¢

 nằm trên mặt phẳng 
[image: image22.wmf](

)

a

 thì đường thẳng d song song với mặt phẳng 
[image: image23.wmf](

)

a

. 

	Ví dụ: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành. Chứng minh 
[image: image24.wmf](

)

 // .

ABSCD

 
Hướng dẫn giải

[image: image25.png]



Ta có 
[image: image26.wmf] // 

ABCD

 mà 
[image: image27.wmf](

)

CDSCD

ÌÞ

 
[image: image28.wmf](

)

 // .

ABSCD




· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1. Cho tứ diện ABCD, gọi M là trung điểm của CD, E là trung điểm của AM và F là trung điểm của BM.
a) Chứng minh rằng EF song song với các mặt phẳng 
[image: image29.wmf](

)

ABC

 và 
[image: image30.wmf](

)

.

ABD

 
b) Lấy điểm N trên cạnh AC. Xác định thiết diện của hình chóp với mặt phẳng 
[image: image31.wmf](

)

.

NEF

 Thiết diện là hình gì?

Hướng dẫn giải

[image: image32.png]



a) Ta có EF là đường trung bình của tam giác ABM suy ra 
[image: image33.wmf] // .

EFAB

 
Do 
[image: image34.wmf](

)

ABABC

Ì

 nên 
[image: image35.wmf](

)

 // 

EFABC

 và 
[image: image36.wmf](

)

ABABD

Ì

 nên 
[image: image37.wmf](

)

 // .

EFABD

 
b) Kéo dài NE cắt AD tại P.

Do 
[image: image38.wmf](

)

 // 

EFABD

 nên kẻ 
[image: image39.wmf] // 

PxAB

 và cắt BD tại Q.

Kẻ QF cắt BC tại R.

Khi đó hình thang NPQR là thiết diện của mặt phẳng 
[image: image40.wmf](

)

NEF

 với tứ diện ABCD.
Ví dụ 2. Cho tứ diện ABCD, G là trọng tâm 
[image: image41.wmf]ABD

D

 và M là điểm trên cạnh BC sao cho 
[image: image42.wmf]2.

BMMC

=

 Chứng minh đường thẳng MG song song với mặt phẳng 
[image: image43.wmf](

)

.

ACD

 
[image: image1.wmf](
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a

Hướng dẫn giải
Gọi I là trung điểm của AD.
Ta có G là trọng tâm 
[image: image44.wmf]ABD

D

 khi đó 
[image: image45.wmf]2
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Mặt khác, 
[image: image46.wmf]MBC

Î

 và 
[image: image47.wmf]2
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Từ đó suy ra 
[image: image48.wmf].

BGBM

BIBC
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Áp dụng định lý Ta-lét đảo suy ra 
[image: image49.wmf] // .

GMCI

 
Mà 
[image: image50.wmf](

)

CIACD

Ì

 nên 
[image: image51.wmf](

)

 // .

GMACD

 
Ví dụ 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O, I là trung điểm cạnh SC. Chứng minh đường thẳng OI song song với mặt phẳng 
[image: image52.wmf](

)

SAB

 và mặt phẳng 
[image: image53.wmf](

)

.

SAD

  
[image: image338.png]


Hướng dẫn giải

Ta có IO là đường trung bình của tam giác SAC suy ra 
[image: image54.wmf] // .

IOSA

 
Do 
[image: image55.wmf](

)

SASAB

Ì

 và 
[image: image56.wmf](

)

SASAD

Ì

 từ đó suy ra 
[image: image57.wmf](

)

 // 

IOSAB

 và 
[image: image58.wmf](

)

 // .

IOSAD

 
Ví dụ 4. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC, BD.
a) Chứng minh đường thẳng MN song song với mặt phẳng 
[image: image59.wmf](

)

.

ACD

 
b) E là điểm nằm ở miền trong của tam giác ACD. Tìm giao điểm của đường thẳng BE và mặt phẳng 
[image: image60.wmf](

)

.

AMN

 
Hướng dẫn giải

a) Vì M, N lần lượt là trung điểm của BC, BD nên 
[image: image61.wmf] // .

MNCD
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Ta có 
[image: image62.wmf](
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CDACD
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 Do đó MN // 
[image: image63.wmf](

)

.

ACD

 
b) Trong 
[image: image64.wmf](

)

ACD

 gọi 
[image: image65.wmf]{

}

.

FAECD
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Ta có 
[image: image66.wmf](

)

BE.

ABF

Ì

 
Xét 
[image: image67.wmf](

)

ABF

 và 
[image: image68.wmf](

)

,

AMN

 có 
[image: image69.wmf](

)

(
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.

AABFAMN
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Trong 
[image: image70.wmf](

)

BCD

 có 
[image: image71.wmf]{
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.

IBFMN
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[image: image72.wmf](

)

(

)

I

ABFAMN

ÞÎÇ

 
Suy ra 
[image: image73.wmf](

)

(

)

.

AIABFAMN
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Trong 
[image: image74.wmf](

)

ABF

 gọi 
[image: image75.wmf]{
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.

HBEAI
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 Suy ra 
[image: image76.wmf]{
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[image: image340.png]


Ví dụ 5. Cho tứ diện ABCD có I, J là trọng tâm các tam giác ABC, ABD. Chứng minh 
[image: image77.wmf](

)

 // .

IJBCD

 
Hướng dẫn giải

Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và BD.

Khi đó 
[image: image78.wmf]2

.

3

AIAJ
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Suy ra 
[image: image79.wmf] // .

IJMN

 
Mà 
[image: image80.wmf](

)

MNBCD

Ì

 
[image: image81.wmf]Þ

 
[image: image82.wmf](
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IJBCD

 
Ví dụ 6. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AB, CD.
a) Chứng minh: 
[image: image83.wmf](

)

 // 

MNSBC

 và 
[image: image84.wmf](

)

 // .

MNSAD

 
b) Gọi P là trung điểm của SA. Chứng mình SB, SC đều song song với 
[image: image85.wmf](

)

.

MNP

 
c) Gọi K, L lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và SBC.

Chứng minh 
[image: image86.wmf](

)

 // .

KLSAC

 
[image: image341.png]


Hướng dẫn giải

a) Do M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD nên MN là đường trung bình của hình bình hành ABCD nên 
[image: image87.wmf] //  // .

MNADBC

 
Từ đó suy ra 
[image: image88.wmf](

)

 // 

MNSAD

 và 
[image: image89.wmf](

)

 // .

MNSBC


b) Gọi O là tâm hình bình hành ABCD. Ta có PM là đường trung bình của tam giác SAB suy ra 
[image: image90.wmf] // 

PMSB

 nên 
[image: image91.wmf](

)

 // .

SBMNP

 
Do MN là đường trung bình của hình bình hành ABCD suy ra 
[image: image92.wmf].

OMN

Î

 
Xét tam giác SAC có P, O lần lượt là trung điểm của SA và AC nên PO là đường trung bình của tam giác SAC suy ra 
[image: image93.wmf] // .

POSC

 
Từ đó suy ra 
[image: image94.wmf](

)

SC // 

MNP

 do 
[image: image95.wmf](

)

PO.

MNP

Ì

 
c) Gọi I là trung điểm của BC.

Do K là trọng tâm của tam giác ABC 
[image: image96.wmf]1

.
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Tương tự L là trọng tâm của tam giác SBC 
[image: image97.wmf]1
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Từ đó ta có 
[image: image98.wmf]IKIL

IAIS

=Þ

 
[image: image99.wmf] // 

KLSA

 nên 
[image: image100.wmf](

)

 // .

KLSAC

 
· Bài tập tự luyện dạng 1

Câu 1: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.
A. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.
B. Nếu 
[image: image101.wmf](

)

 // 

aP

  thì tồn tại trong 
[image: image102.wmf](

)

P

 đường thẳng b để 
[image: image103.wmf] // .

ba

 
C. Nếu 
[image: image104.wmf](

)

(

)

 // 

aP

bP

ì
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 thì 
[image: image105.wmf] // .

ab

 
D. Nếu 
[image: image106.wmf](

)

 // 

aP

 và đường thẳng b cắt mặt phẳng 
[image: image107.wmf](

)

P

 thì hai đường thẳng a và b cắt nhau.
Câu 2: Cho mặt phẳng 
[image: image108.wmf](

)

a

 và đường thẳng 
[image: image109.wmf](

)

.

d

a

Ë

 Khẳng định nào sau đây sai?
A. Nếu 
[image: image110.wmf](

)

 // 

d

a

 thì trong 
[image: image111.wmf](

)

a

 tồn tại đường thẳng 
[image: image112.wmf]D

 sao cho
[image: image113.wmf] // .

d

D

 
B. Nếu 
[image: image114.wmf](

)

 // 

d

a

 và 
[image: image115.wmf](

)

b

a

Ì

 thì 
[image: image116.wmf] // .

bd

 
C. Nếu 
[image: image117.wmf](

)
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 và 
[image: image118.wmf](

)

d

a

¢

Ì

 thì d và 
[image: image119.wmf]d

¢

 hoặc cắt nhau hoặc chéo nhau.
D. Nếu
[image: image120.wmf] // ;

dc

 
[image: image121.wmf](

)

c

a

Ì

 thì 
[image: image122.wmf](

)

 // .

d
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Câu 3: Cho các mệnh đề:
1. 
[image: image123.wmf](

)

(

)

 // , // .
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2. 
[image: image124.wmf](

)

(

)

 // ,

aPaQ

Ì

 với 
[image: image125.wmf](

)

Q

"

 và 
[image: image126.wmf](
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(

)

 //.

QPbba
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3. Nếu hai mặt phẳng cắt nhau cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng cũng song song với đường thẳng đó.

4. Nếu a, b là hai đường thẳng chéo nhau thì có vô số mặt phẳng chứa a và song song với b.

Số mệnh đề đúng là:
A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Câu 4: Cho hai đường thằng a và b chéo nhau. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và song song với b? 
A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Gọi M, N theo thứ tự là trọng tâm 
[image: image127.wmf];.

SABSCD

DD

 Khi đó MN song song với mặt phẳng
A. 
[image: image128.wmf](

)

.

SAC


B. 
[image: image129.wmf](

)

.

SBD


C. 
[image: image130.wmf](

)

.

SAB


D. 
[image: image131.wmf](

)

.

ABCD

 
Câu 6: Cho tứ diện ABCD, G là trọng tâm 
[image: image132.wmf]ABD

D

 và M là điểm trên cạnh BC, sao cho 
[image: image133.wmf]2.
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 Đường thẳng MG song song với
A. 
[image: image134.wmf](

)

.

ABD


B. 
[image: image135.wmf](

)

.

ABC


C. 
[image: image136.wmf](

)

.

ACD


D. 
[image: image137.wmf](

)

.

BCD

 
Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình bình hành. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm các tam giác SAB và SAD. E, F lần lượt là trung điểm của AB và AD. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.
A. 
[image: image138.wmf](

)

 // .

IJSAD


B. 
[image: image139.wmf](

)

 // .

IJABD


C. 
[image: image140.wmf](

)

 // .

IJSAB


D. 
[image: image141.wmf](

)

 // .

IJSDB

 
Câu 8: Đường thẳng 
[image: image142.wmf](

)

 // 

aP

 nếu
A. 
[image: image143.wmf]// 

ab

 và 
[image: image144.wmf](

)

 // .

bP



B. 
[image: image145.wmf](

)

.

aPa
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C. 
[image: image146.wmf](

)

.

aPb
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D. 
[image: image147.wmf](

)

// , 

abbP

Ì

 và 
[image: image148.wmf](

)

.

aP

Ë

 
Câu 9: Cho tứ diện ABCD có M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC. Xét vị trí tương đối của MN và mp 
[image: image149.wmf](

)

.

BCD

 Khẳng định nào đúng?
A. MN song song với 
[image: image150.wmf](

)

.

BCD


B. MN cắt 
[image: image151.wmf](

)

.

BCD

 
C. MN chứa trong 
[image: image152.wmf](

)

.

BCD


D. Không xác định được vị trí tương đối.
Câu 10: Cho tứ diện ABCD, gọi 
[image: image153.wmf]12

G, 

G

 lần lượt là trọng tâm tam giác BCD và ACD. Mệnh đề nào sau đây sai?
A. 
[image: image154.wmf](

)

12

 // .

GGABD



B. Ba đường thẳng 
[image: image155.wmf]12

BG,

AG

 và CD đồng quy.
C. 
[image: image156.wmf](

)

12

 // .

GGABC



D. 
[image: image157.wmf]12
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Câu 11: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang. Gọi P, Q lần lượt là hai điểm nằm trên cạnh SA và SB sao cho 
[image: image158.wmf]1
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 Khẳng định nào sau đây đúng?
A. PQ cắt 
[image: image159.wmf](

)

.

ABCD



B. 
[image: image160.wmf](

)

.

PQABCD
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C. 
[image: image161.wmf](

)

 // .

PQABCD



D. PQ và CD chéo nhau.
Câu 12: Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng, có tâm lần lượt là O và 
[image: image162.wmf]O

¢

. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.
A. 
[image: image163.wmf](

)

 // .

OOABEF
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B. 
[image: image164.wmf](

)

 // .

OOADF

¢



C. 
[image: image165.wmf](

)

 // .

OOBDF

¢



D. 
[image: image166.wmf](

)

 // .

OOABCD

¢

 
Dạng 2: Dựng thiết diện song song với một đường thẳng
	· Phương pháp giải

Sử dụng định lí:
Cho đường thẳng d song song với mặt phẳng

Nếu mặt phẳng chứa d và cắt theo giao tuyến thì song song với d.
	Ví dụ: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD, O là tâm hình bình hành ABCD. M là trung điểm của SB. Tìm thiết diện của mặt phẳng 
[image: image167.wmf](

)

a

 với hình chóp S.ABCD nếu 
[image: image168.wmf](

)

a

 đi qua M; song song với SD và CD.
Hướng dẫn giải
[image: image169.png]



Ta có 
[image: image170.wmf](
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M

a

Î

 và 
[image: image171.wmf](
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MSAB
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Mặt khác 
[image: image172.wmf](
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 // 

CD

a

 suy ra 
[image: image173.wmf](
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SABMx

a

Ç=

 trong đó 
[image: image174.wmf] // 

MxCD

và 
[image: image175.wmf]{
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.
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Ta lại có MO là đường trung bình của tam giác SBD nên 
[image: image176.wmf](

)

MO // .

SDO

a

ÞÎ

 
Suy ra 
[image: image177.wmf](
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(

)

, Oy // 

ABCDOyCD

a
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 và Oy cắt AD và BC lần lượt tại P, Q.
Vậy MNPQ là thiết diện của mặt phẳng 
[image: image178.wmf](

)

a

 với hình chóp S.ABCD.


	· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1. Cho tứ diện ABCD. Trên các cạnh BC, CD, AD lấy các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm của chúng. Dựng thiết diện của ABCD với mặt phẳng 
[image: image179.wmf](
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.

MNP

 
Hướng dẫn giải
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Ta có MN là đường trung bình của tam giác BCD nên 
[image: image180.wmf] // .

MNBD

 
Do 
[image: image181.wmf]PAD

Î

 nên 
[image: image182.wmf](
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MNPABDPx
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 sao cho 
[image: image183.wmf] // 

PxBD

 và 
[image: image184.wmf]{
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.

PxABQ
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Khi đó thiết diện của mặt phẳng 
[image: image185.wmf](

)

MNP

 với tứ diện ABCD là tứ giác MNPQ.
	Dựng thiết diện tạo bởi 
[image: image186.wmf](

)

MNP

 với tứ diện ABCD là ta tìm các giao điểm của 
[image: image187.wmf](

)

MNP

 với tất cả các cạnh tứ diện đó.


Ví dụ 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD với AB là đáy lớn. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh SB và SC.
a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng 
[image: image188.wmf](

)

SAD

 và 
[image: image189.wmf](

)

.

SBC

 
b) Tìm giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng 
[image: image190.wmf](
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c) Dựng thiết diện của hình chóp với mặt phẳng 
[image: image191.wmf](
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Hướng dẫn giải
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a) Ta có S là điểm chung thứ nhất của hai mặt phẳng 
[image: image193.wmf](

)

SAD

 và 
[image: image194.wmf](
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.

SBC

 
Kéo dài BC cắt AD tại I. Khi đó I là điểm chung thứ hai của hai mặt phẳng 
[image: image195.wmf](
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SAD

và 
[image: image196.wmf](
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.

SBC

 
Suy ra SI là giao tuyến của hai mặt phẳng 
[image: image197.wmf](
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SAD

 và 
[image: image198.wmf](
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.

SBC

 
b) Trong mặt phẳng 
[image: image199.wmf](

)

SBC

 kéo dài MN cắt SI tại E.

Gọi F là giao điểm của AE và SD

Ta có 
[image: image200.wmf]FSD
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 và 
[image: image201.wmf]FAE
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 mà 
[image: image202.wmf](
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 nên 
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c) Ta có 
[image: image204.wmf] // 

MNBC

 nên 
[image: image205.wmf](
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Thiết diện 
[image: image206.wmf](

)

AMN

  với hình chóp S.ABCD là tứ giác AMNF.

Ví dụ 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD. Gọi H và K lần lượt là trung điểm các cạnh CB và CD, M là điểm bất kì trên cạnh SA. Dựng thiết diện của hình chóp với mặt phẳng 
[image: image207.wmf](
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MHK

 
Hướng dẫn giải

Ta có HK là đường trung bình của tam giác BCD nên 
[image: image208.wmf] // .

HKBD
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Gọi 
[image: image209.wmf]{
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;
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 nối SE cắt MH tại F. Do 
[image: image210.wmf] // 

HKBD

 nên giao tuyến của 
[image: image211.wmf](
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MHK

 với mặt phẳng 
[image: image212.wmf](

)

SBD

 là đường thẳng đi qua F và song song với BD cắt SB, SD lần lượt tại N, I.
Suy ra thiết diện của 
[image: image213.wmf](
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MHK

 với hình chóp S.ABCD là ngũ giác MNHKI.

Ví dụ 4. Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J, K lần lượt là trọng tâm của các tam giác BCD, CDA, ABC. Dựng thiết diện của ABCD với mặt phẳng 
[image: image214.wmf](
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Hướng dẫn giải

[image: image344.png]


Gọi M và N lần lượt là trung điểm của BC và CD.

Do K, J lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và ACD nên 
[image: image215.wmf]2
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Áp dụng định lý Ta-lét suy ra 
[image: image216.wmf] // .

KJMN

 
Suy ra 
[image: image217.wmf](
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,

KIJBCDIx

Ç=

 trong đó 
[image: image218.wmf] // .

IxMN

 
Giả sử Ix cắt BC, CD lần lượt tại P và Q. Vậy thiết diện của mặt phẳng 
[image: image219.wmf](

)

KIJ

 với tứ diện ABCD là tứ giác KPQJ.
Ví dụ 5. Cho tứ diện ABCD có AB vuông góc với CD, tam giác BCD vuông tại C và góc 
[image: image220.wmf]·
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30.

BDC

 M là một điểm thay đổi trên cạnh BD;
[image: image221.wmf];

ABBDa
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 đặt 
[image: image222.wmf].

BMx
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 Mặt phẳng 
[image: image223.wmf](
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a

 đi qua M và song song với AB, CD.
a) Dựng thiết diện của tứ diện với 
[image: image224.wmf](

)

a

. 
b) Tính diện tích S của thiết diện.

c) Xác định vị trí của M trên BD để S lớn nhất.

Hướng dẫn giải

[image: image225.png]



a) Qua M dựng đường thẳng song song với AB cắt AD tại N.
Qua M, N dựng các đường thẳng song song với CD cắt BC, AC lần lượt tại Q, P. Tứ giác MNPQ là thiết diện tạo bởi mặt phẳng 
[image: image226.wmf](

)

a

 với tứ diện ABCD.

b) Theo cách dựng trên ta có 
[image: image227.wmf] // .

NPMQ

 
Mặt khác 
[image: image228.wmf](

)

 // 

ABMNPQ

 mà AB và PQ cùng nằm trên mặt phẳng 
[image: image229.wmf](
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ABC

 nên 
[image: image230.wmf] // .

ABPQ

 
Suy ra 
[image: image231.wmf] // 

PQMN

 hay tứ giác MNPQ là hình bình hành.

Ta lại có 
[image: image232.wmf].

CDABMNNP
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 Vậy MNPQ là hình chữ nhật.
Xét tam giác BCD, có 
[image: image233.wmf]·
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Do 
[image: image234.wmf] // 

MQCD

 suy ra 
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Ta cũng có 
[image: image236.wmf]..
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Vậy diện tích của thiết diện MNPQ là 
[image: image237.wmf](
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c) Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương 
[image: image238.wmf]ax
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 và x.
Ta có 
[image: image239.wmf](
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Suy ra 
[image: image240.wmf]22
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S
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 Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi 
[image: image241.wmf]2
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 hay M là trung điểm của BD.
Vậy diện tích của thiết diện lớn nhất khi M là trung điểm của BD.

· Bài tập tự luyện dạng 2

Câu 1: Cho tứ diện ABCD, điểm M thuộc đoạn AC. Mặt phẳng 
[image: image242.wmf](

)

a

 qua M song song với AB và AD. Thiết diện của 
[image: image243.wmf](

)

a

 với tứ diện ABCD là hình gì?
A. Hình tam giác.

B. Hình bình hành.

C. Hình thang.

D. Hình ngũ giác.
Câu 2: Cho tứ diện ABCD, điểm G là trọng tâm tam giác BCD. Mặt phẳng 
[image: image244.wmf](

)

a

 qua G, song song với AB và CD. 
[image: image245.wmf](

)

a

 cắt trung tuyến AM của tam giác ACD tại K. Chọn khẳng định đúng.
A. 
[image: image246.wmf](

)

a

 cắt tứ diện ABCD theo thiết diện là một hình tam giác.
B. 
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C. 
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D. Giao tuyến của 
[image: image249.wmf](
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a

 và 
[image: image250.wmf](

)

CBD

 cắt CD.
Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Mặt phẳng 
[image: image251.wmf](

)

P

 qua BD và song song với SA. Khi đó mặt phẳng 
[image: image252.wmf](

)

P

 cắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện là một
A. hình thang.

B. hình chữ nhật.
C. hình bình hành.

D. tam giác.
Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD, gọi M là trung điểm AB, mặt phẳng 
[image: image253.wmf](

)

a

 qua M song song với SB và AD, thiết diện của hình chóp cắt bởi 
[image: image254.wmf](

)

a

 là hình gì?
A. Hình bình hành.

B. Hình thang.
C. Tứ giác.

D. Ngũ giác.
Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi I là trung điểm SA. Thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng 
[image: image255.wmf](
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IBC

 là
A. tam giác IBC.

B. hình thang IJBC (J là trung điểm SD).
C. hình thang IGBC (G là trung điểm của SB).
D. tứ giác IBCD.
Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. M là một điểm thuộc đoạn SB (M không trùng với S và B). Mặt phẳng 
[image: image256.wmf](
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ADM

 cắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện là
A. hình bình hành.

B. tam giác.

C. hình chữ nhật.

D. hình thang.
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI BẢI TẬP TỰ LUYỆN
Dạng 1. Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng
	1-B
	2-B
	3-A
	4-B
	5-D
	6-C
	7-B
	8-D
	9-A
	10-D

	11-C
	12-B
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 2. 
Mệnh đề B sai vì b và d có thể chéo nhau.
Câu 3. 
Nếu a, b là hai đường thẳng chéo nhau thì chỉ có một mặt phẳng chứa a và song song với b nên mệnh đề 4 sai.
Câu 4. 
Nếu a, b là hai đường thẳng chéo nhau thì chỉ có một mặt phẳng chứa a và song song với b.
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Câu 5.

Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AB và CD.

Do M; N là trọng tâm tam giác SAB, SCD nên S, M, E thẳng hàng;
S, N, F thẳng hàng.

Xét 
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 có 
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 nên theo định lý Ta-lét ta có 
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Mà 
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 nên 
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Câu 6.

Gọi P là trung điểm của AD.

Ta có 
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 nên 
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Vậy 
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Câu 7.

Vì I; J lần lượt là trọng tâm các tam giác SAD và SAB nên 
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Do 
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 nên 
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Câu 8.
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Câu A sai vì a có thể nằm trong 
[image: image269.wmf](
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P

. Câu B vì đường thẳng song song với mặt phẳng khi đường thẳng và mặt phẳng không có điểm chung. Câu C sai vì a và 
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 không có điểm chung.
Câu 9.
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Câu 10.
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Gọi M là trung điểm của CD. Xét 
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 D sai.
Vì 
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 A đúng.
Vì 
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 C đúng.
Ba đường 
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BGAGCD

 đồng quy tại M  
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 B đúng.
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Câu 11.
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Câu 12.

Có O là trung điểm của BD; 
[image: image279.wmf]O
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 là trung điểm của BF nên 
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Vì 
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 nên 
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Dạng 2. Dựng thiết diện song song với một đường thẳng

	1-A
	2-B
	3-D
	4-B
	5-B
	6-D
	
	
	
	


Câu 1. 
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 và 
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 có M chung, 
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 song song với AB, 
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Ta có 
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Thiết diện của 
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a

 với tứ diện ABCD là tam giác MNP.
Câu 2. 
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 qua G, song song với CD 
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qua G và song song CD, 
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Tương tự ta được 
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 sao cho 
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Vậy 
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 là 
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Vì G là trọng tâm tam giác BCD mà 
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Mặt khác IJ song song AB nên 
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Lại có JK song song DM (vì 
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Vậy 
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Câu 3. 
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Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD 
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 I là trung điểm của AC và BD.
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Khi đó 
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 và I là trung điểm của SC. 
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Vậy thiết diện là tam giác BDI.
[image: image355.png]


Câu 4. 
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 song song với SB nên 
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 cắt 
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 theo giao tuyến MN với N là trung điểm SA.
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 song song với AD nên 
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 cắt 
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 và 
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 theo giao tuyến MQ và NP với P, Q là trung điểm của SD và 
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Ta được thiết diện là hình thang MNPQ.
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 là IJ (J là trung điểm SD).

Khi đó thiết diện là hình thang IJCB.
Câu 6. 

Ta có M là một điểm thuộc đoạn SB với M khác S và B.
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ADM

 cắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện là tứ giác AMND. Vì 
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 và MN với AD không bằng nhau nên tứ giác AMND là hình thang.[image: image337.png]
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